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ABSTRACT
In order to build Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City to become a smart school, it is not only necessary to invest in infrastructure, facilities and equipment, but also depends on the decisive factor of human beings. Therefore, to realize a smart school model, it is not necessary to wait until the school is fully invested in modern infrastructure and equipment, what we need to do is to take action in appropriate steps that match our ability.
In this essay, the author wants to point out the points that have been reached and not yet by the school in comparison with the characteristics of a smart school; on that basis, specific solutions can be given to build our school to become a smart school.
TÓM TẮT
Để xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành trường học thông minh thì không chỉ cần sự đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị mà còn phụ thuộc vào yếu tố quyết định là con người. Chính vì vậy để hiện thực hóa mô hình trường học thông minh thì không nhất thiết phải đợi cho đến khi Nhà trường được đầu tư hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ hiện đại mà chúng ta cần thực hiện từng bước trong khả năng cho phép. 
Trong khuôn khổ bài tham luận này tác giả muốn xác định những điểm đạt và chưa đạt của Nhà trường so với các đặc điểm của  trường học thông minh và trên cơ sở đó đề ra những giải pháp xây dựng Nhà trường trở thành trường học thông minh.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 kéo theo xu thế tất yếu, đòi hỏi sự đổi mới trong Hệ thống giáo dục mà điển hình là việc xây dựng trường học thông minh. Trong đó người học là trung tâm, được cung cấp các dịch vụ học tập hiện đại và chất lượng. Tính chất thông minh của nhà trường hướng tới tính linh hoạt, thích ứng, hiện đại và phát triển liên tục, cân bằng động với sự phát triển của thế giới công nghệ hiện đại.
II. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH
Trường Học Thông Minh (THTM) là trường học vận dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực trên nền tảng ứng dụng tiến bộ công nghệ kĩ thuật số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục người học, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Có 7 thành phần tạo nên THTM, gồm:
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Hình 1: Các thành phần của trường đại học thông minh
(Nguồn : Smart university in smart society – some trends, Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia (Poland), 2018)
1. Smart Curricula: Chương trình đào tạo thông minh
- Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt giúp người học được học phù hợp theo nhu cầu và tốc độ, đặc điểm và hoàn cảnh cá nhân. Cụ thể như: 
· Người học có thể lựa chọn các hình thức học: trực tiếp, trực tuyến, hỗn hợp (có một số môn học trực tuyến), từ xa.
· Người học được chọn lựa các môn học của từng học kỳ với số lượng các môn tùy theo khả năng học của mình. 
· Người học được đăng ký chọn giảng viên theo lịch học mong muốn.
2. Students -Lecturers- Administration: Người học-Giảng viên-Quản lý
Người học:
- Học tập tự định hướng phù hợp năng lực và đặc điểm của cá nhân người học.
- Tự tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và tự học.
- Sử dụng các công nghệ đa phương tiện là bắt buộc để học tập.
- Tiếp cận các cơ hội học tập mở rộng, học tập suốt đời
Giảng viên:
- Ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong dạy học.
- Thực hiện vai trò là nhà quản lí, nhà giáo dục, nhà tư vấn dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại; 
- Bên cạnh năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chú trọng phát triển năng lực công nghệ thông tin, năng lực tư vấn, hỗ trợ học tập thông minh.
Công tác quản lý:
- Trao quyền và khuyến khích tự chủ.
- Quản lí hiệu quả dựa trên nền tảng các ứng dụng các công nghệ hiện đại.
- Hỗ trợ giảng viên,  người học tiếp cận và sử dụng tối ưu các nguồn lực, công nghệ thông minh.
Công tác đánh giá, giám sát:
- Đánh giá khách quan và toàn diện trên nền tảng công nghệ thông minh. Việc tổ chức thi, kiểm tra có thể được thực hiện trên máy tính hoặc thiết bị cầm tay cá nhân.
- Giám sát đa chiều, toàn diện, công khai. Thông tin giám sát là một tiêu chí đánh giá Nhà trường
3. Smart pedagogy : Phương pháp sư phạm thông minh
- Đẩy mạnh sự hợp tác giữa giảng viên và người học.
- Phương pháp giảng dạy linh hoạt, thích nghi, phù hợp với từng đối tượng, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, độc lập sáng tạo của người học. 
- Rèn luyện cho người học khả năng tự học, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ học tập qua Internet.
- Kết học lý tuyết thực hành, chú trọng các hình thức, đào tạo kép, đào tạo tại doanh nghiệp.
4. Hardware/Equipment/devices: Phần cứng/Trang thiết bị 
- Nhà trường được trang bị các thiết bị công nghệ thông minh, đa dạng, đồng bộ dựa trên nền tảng ICT như bảng thông minh, bục giảng thông minh, máy chiếu, máy tính bảng, hệ thống công nghệ giám sát trường học,… được kết nối Internet băng thông rộng.
5. Software Systems: Hệ thống phần mềm
 - Có website học trực tuyến với hệ thống bài giảng, cơ sở dữ liệu, tài nguyên học tập mở, phong phú.
- Hệ thống phần mềm được cập nhật đáp yêu cầu giảng dạy, học tập, quản lý, kiểm tra, giám sát. Thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời giữa giảng viên với người học/phụ huynh và giữa các bộ phận trong trường.
6. Technologies: Công nghệ
- Ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây, thực tế ảo 3D, in 3D,…. Cụ thể:
· Công nghệ điện toán đám mây hỗ trợ người dùng lưu trữ mọi tập tin, dịch vụ và tài sản kỹ thuật số trên máy chủ ảo, đồng thời có thể chia sẻ với các thiết bị ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào. Bên cạnh đó nó cũng giúp Nhà trường tiết kiệm chi phí tiết kiệm chi phí thiết lập các phần mềm đào tạo, các lớp học ảo, phòng thí nghiệm ảo, các khóa học trực tuyến,…
· Ứng dụng công nghệ 3D  cho phép mô phỏng trực quan các đối tượng nghiên cứu để HS_SV dễ dàng nắm bắt kiến thức và tạo hướng thú học tập, nghiên cứu, sáng tạo. 
7. Smart Classroom: Lớp học thông minh
- Lớp học thông minh với các công nghệ tương ứng, hệ thống phần mềm, phần cứng, phương pháp sư phạm thông minh,…Cụ thể:
· Người học được học trong môi trường trực tuyến, sử dụng sách giáo khoa điện tử, học qua các chương trình mô phỏng, thí nghiệm ảo,….
· Phòng học được trang bị các thiết bị, máy móc, dụng cụ hiện đại, thông minh như bục giảng thông minh, bảng tương tác thông minh,…, giúp hỗ trợ tối đa cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của người học. Nhờ đó người học có thể tiếp thu bài nhanh chóng và hiệu quả hơn.
III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HIỆN THỰC HÓA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH Ở TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG
1. Về chương trình đào tạo
Ưu điểm: 
- Chương trình được thay đổi và cập nhật hàng năm để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 
- Có nhiều bậc đào tạo linh động phù hợp với nhiều đối tượng như Trung cấp 9+3, Trung cấp 12+1, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, …
- Có 8 chuyên ngành đào tạo, tăng cơ hội chọn lựa cho HS-SV.
- Nhà trường luôn quan tâm xúc tiến các chương trình đào tạo kép, đào tạo tại doanh nghiệp, ..
Những điểm còn hạn chế:
- HS-SV chưa được lựa chọn thêm hoặc bớt số môn học ở mỗi học kỳ theo năng lực của mình. 
- HS-SV chưa được lựa chọn giảng viên và các môn học tự chọn phù hợp với khả năng của mình.
- Chưa có hình thức đào tạo trực tuyến hay hỗn hợp.
Giải pháp đề xuất:
- Nên thay hình thức quản lý theo các lớp nhỏ bằng hình thức quản  lý theo theo khóa và chuyên ngành  (mỗi chuyên ngành của mỗi khóa sẽ là một lớp). SV sẽ được lựa chọn đăng ký số lượng môn học theo khả năng của mình và chọn lựa giảng viên giảng dạy phù hợp.
- Nên bổ sung các lớp, khóa học trực tuyến, đào tạo từ xa để SV có nhiều chọn lựa phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh của bản thân và giảm tải về phòng học, giảng viên.
2. Về công tác quản lý, giám sát
Ưu điểm: 
- Công tác quản lý, giám sát chặt chẽ và hiệu quả trên cơ sở áp dụng công nghệ thông minh như:
· Trường đã có phần mềm hành chính điện tử tại địa chỉ http://egov.ltt.edu.vn giúp việc gửi nhận thông tin, văn bản trong trường kịp thời và thông suốt.
· Trường đã có phần mềm quản lý đào tạo EPMT- EMS kết nối với websile của trường giúp quản lý toàn bộ hệ thống đào tạo của toàn trường. Qua Internet HS-SV và phụ huynh, có thể xem thông tin về lịch học, điểm thi , điểm danh,…; giảng viên có thể thực hiện các thao tác liên quan đến công tác giảng dạy của mình một cách trực tiếp trên hệ thống,… .
· Trường cũng có hệ thống camera phủ kín toàn trường giúp công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn.
· Hệ thống wifi được phủ toàn trường.
Những điểm còn hạn chế:
- Thao tác điểm danh HS-SV hoặc CB-GV-CNV trong các buổi họp vẫn còn mang tính thủ công nên còn mất thời gian và không tránh được những sai số. Cụ thể, giảng viên phải  điểm danh từ 3 đến 4 lần trong một buổi học như điểm danh vào sổ đầu bài, sổ tay giảng viên và điểm danh vào phần mềm riêng cho tiết lý thuyết tiết thực hành.
- Một số công việc quản lý ở các đơn vị vẫn còn mang tính thủ công mặc dù có sử dụng các biểu mẫu excel hay word như: 
· Công tác tính toán và kiểm tra khối lượng cuối năm cho giảng viên.
· Công tác quản lý vật tư thiết bị.
Giải pháp đề xuất:
- Xây dựng hệ thống điểm danh, chấm công tự động bằng vân tay khi vào và ra khỏi phòng học.
- Cải tiến phần mềm quản lý đào tạo:
· Cho phép tính tự động khối lượng giảng dạy, coi chấm thi của giảng viên,…
· Trong mỗi buổi dạy nếu giảng viên dạy cả lý thuyết và thực hành thì chỉ phải điểm danh 1 lần.
- Cần xây dựng website riêng cho từng khoa để việc thông báo, quản lý, kết nối khoa với HS-SV tốt hơn.
- Khoa Công nghệ Thông tin cần xây dựng ứng dụng trên điện thoại để theo dõi kịp thời tình trạng máy móc thiết bị trong các phòng máy. 
3. Về đội ngũ giảng viên
Ưu điểm: 
- Đa số giảng viên của trường có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt, nhiệt tình với HS-SV.
- Nhiều giảng viên luôn có ý thức cập nhật công nghệ, ứng dụng phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong dạy học và quản lý HS-SV như:
· Sử dụng các chương trình mô phỏng, trình chiếu trong dạy học.
· Tạo các website cá nhân để đưa bài tập, tài liệu môn học và giải đáp cho HS-SV.
· Tạo các group qua yalo, viber hay facebook để kết nối thường xuyên với HS-SV hay các giảng viên trong tổ, khoa.
· Sử dụng các dịch vụ quản lý lớp học trực tuyến như Shoology, Moodle,…
· Sử dụng các ứng dụng của Google như Goole drive, Google docs,…
· Ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học đặc biệt là các môn học của khoa CNTT.
Những điểm còn hạn chế:
- Các giảng viên thường chỉ tập trung giảng dạy các môn học của mình, chưa quan tâm đến công tác tư vấn cho HS-SV cũng như việc tham gia phát triển và hướng dẫn các đội, nhóm, câu lạc bộ học thuật để kích thích khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua học tập cho HS-SV.
Giải pháp đề xuất:
- Về phía Nhà trường và các khoa:
·  Cần quan tâm và có chính sách khuyến khích các giảng viên, HS-SV khá giỏi tham gia làm lực lượng nòng cốt cho các đội nhóm học thuật, tạo điều kiện cho HS-SV được tham gia các cuộc thi tay nghề hay SV giỏi cấp Thành phố, Toàn Quốc.
· Cần xây dựng cơ chế linh hoạt hơn, giảm các thủ tục rườm rà để khuyến đội ngũ giảng viên nghiên cứu khoa học.
- Về phía giảng viên:
· Cần học hỏi để có khả năng sử dụng công nghệ, ứng dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ HS-SV trong học tập. 
· Xây dựng các chiến lược giảng dạy và hỗ trợ học tập phù hợp với từng đối tượng HS-SV để các em có thể được học theo tốc độ và nhu cầu phù hợp với các hình thức học tập rộng mở. 
· Cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích học sinh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có kỹ năng cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là có khả năng thúc đẩy và thu hút học sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. 
4. Về các trang thiết bị, cơ sở vật chất: 
Ưu điểm: 
- Hầu hết các phòng học lý thuyết của trường tương đối khang trang và có trang bị máy chiếu, màn chiếu phục vụ công tác giảng dạy.
- Nhiều khoa nghề được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và cung cấp nguồn nhân lực cao cho xã hội.
- Hệ thống mạng Internet băng thông rộng, wifi, camera được phủ toàn trường. 
- Trong trường có trung tâm đào tạo thang máy, thang cuốn của Tập đoàn Kone góp phần đào tạo chuyên sâu về thang máy cho giảng viên và HS-SV các khoa Cơ khí, Điện-Điện tử.
Những điểm còn hạn chế:
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị của khoa Công nghệ Thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Cụ thể:
· Hầu hết các phòng máy của khoa đã lạc hậu, máy tính có tuổi thọ trên 7 năm nên  không đáp ứng được nhu cầu giảng dạy các môn chuyên ngành. 
· Khoa chưa có phòng Server quản lý hệ thông máy tính trong các phòng máy của khoa và studio cho ngành đồ họa đa truyền thông.
- Hiện trường chưa có phòng học thông minh, bảng tương tác, bục giảng thông minh,..
- Nên bổ sung cho Thư viện một phòng máy tính để tạo điều kiện cho HS-SV đọc sách điện tử và làm bài tập hay thực hành thêm các môn học sử dụng máy tính.
Giải pháp đề xuất:
- Nhà trường cần quan tâm và tranh thủ các nguồn đầu tư từ ngân sách, doanh nghiệp,…để có kế hoạch trang bị, đổi mới trang thiết bị theo hình thức cuốn chiếu. 
5. Về hệ thống phần mềm
Ưu điểm: 
- Trường đã có phần mềm hành chính điện tử và phần mềm quản lý đào tạo EPMT- EMS kết nối với websile của trường.
Những điểm còn hạn chế:
- Trường chưa có website học trực tuyến. 
Giải pháp đề xuất:
-  Nhà trường cần xây dựng website học trực tuyến với hệ thống bài giảng, cơ sở dữ liệu, tài nguyên học tập mở, phong phú để giúp HS-SV dễ tiếp cận và nắm bắt được nội dung môn học.
6. Về công nghệ
Ưu điểm: 
- Một số đơn vị đã và giảng viên đã sử dụng công nghệ điện toán đám mây, hình ảnh 3D trong giảng dạy và công việc ví dụ như dùng Google drive, Dropbox,…
Những điểm còn hạn chế:
- Việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây còn ở mức độ cá nhân và tự phát nên hiệu quả chưa cao.
Giải pháp đề xuất:
- Cần có sự đầu tư, triển khai giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong toàn trường, ví dụ dùng Google Apps for education, IBM PureSystems,…. Khi đó:
· Nhà trường như không cần phải đầu tư hệ thống máy chủ, không cần mua bản quyền hay thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cũng như giảm thiểu rủi ro và công sức cho việc vận hành hệ thống CNTT trong nhà trường.
· Nhà trường tiết kiệm chi phí thiết lập các phần mềm đào tạo, các lớp học ảo, phòng thí nghiệm ảo, các khóa học trực tuyến,…
·  Ứng dụng tạo ra một nền tảng chung được chia sẻ giữa các đơn vị, giảng viên,  HS-SV. 
·  Nhà trường, giảng viên, HS-SV có được sử dụng miễn phí hàng trăm ứng dụng khác của nhà cung cấp dịch vụ để nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học.
·  Giảng viên có thể phổ biến bài giảng đến từng HS-SV và lớp học, tạo những trang web riêng cho từng môn học, xây dựng phòng học trực tuyến,  được hỗ trợ không gian lưu trữ tài liệu trên mạng và tạo môi trường học tập trực tuyến thân thiện.
7. Lớp học thông minh
- Hiện trường chưa có phòng học thông minh là cơ sở để có lớp học thông minh nên Nhà trường cần có sự đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp để hoàn thành hạng mục này.
IV. KẾT LUẬN
	Định hướng phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM trở thành Nhà trường thông minh là một định hướg đúng đắn. Để đạt được mục tiêu này toàn thể CB-GV-CNV của trường đều phải nỗ lực học hỏi, phấn đấu và ngay từ bây giờ cố gắng hiện thực hóa từng bước trên cương vị công tác của mình để đưa Nhà trường trở thành Nhà trường thông minh, nhân văn, sáng tạo và phát triển bền vững.
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